TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO B Poc lap - Tw do - Hanh phic
TINH QUANG NINH

Ban an s6: 02/2018/LD-ST
Ngay 06/ 02/ 2018

“Vivyéu cau boi thuwong thi¢t hai
khi cham dut hop dong lao dong".

, ‘ NHAN DANH )
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO B - TINH QUANG NINH

- Thanh phin Hpi dong xét xiv so' thim gom cé:

+ Tham phan - Chii tog phién toa: Ba Vil Thi Thién Nga.

+ Cdc Hgi tham Toa dn nhan ddn: Ong Nguyén Vin Quyén va ba Nguyén
Thi Xuan.

= Thu ky phién toa: Ba Nguyén Thuy Duong, Thu ky Toa 4n nhan dan thanh

pho B.

- Dai dién Vién kiém sat nhan déan thanh phé B, tinh Qudang Ninh tham gia
phién toa: Ong Pham Tién Binh, chtrc vu: Kiém sét vién.

Trong cac ngay 06-02-2018 va 09-02-2018, tai phong xir an Toa an nhan dan
Thanh phd B xét xir so thdm cong khai vu 4n lao dong thu 1y sb: 02/2017/TLST-
LD ngay 23-8-2017 va thong bao thu 1y b sung sb: 01-02/2017/TLST- LD ngay
22/9/2017 va bao thy 1y bd sung sb: 02-02/2017/TLST- LD ngay 30-10-2017 vé
"Tranh chdp vé boi thuong thiét hai, tro cdp khi cham dirt hop dong lao dong”
gitra:

1. Nguyén don: Chi Nguyén Thi P, sinh: 1987.
bia chi: Thon T, xa V, huyén T, tinh B, c6 mat tai phién toa.

2. Bidon: Bénh vién D
Dia chi: Buong T, phuong S, thanh phé B, tinh Quang Ninh.
bPai dién theo phap luat: Ong Tran Viét T; chirc vu: Giam ddc, c6 mit tai phién toa.
Dai dién theo Gy quyén : Ba Nguyén Thi Hong H; chirc vu: Phé giam dbc Bénh
vién D, c6 mat tai phién toa.

NOI DUNG VU AN

Theo p(f)i dung don khai kién, 101 khai tai céac lauéi lam viéc ta1 Toa an cﬁng
nhu quan diém tai phién toa, nguyén don (Chi Nguyén Thi P) trinh bay: t61 (P) bat
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dau tap su tai Bénh vién D tir 01.10.2012 theo hop dong lam viéc sb 334/HP-BV
ngay 28-9-2012 va hop dong trach nhiém dao tao s6 352/HP-BV trong d6 2 bén
thoa thuan tu nguyén ndp ban chinh bang tot nghiép dai hoc cho bénh vién va bénh
vién c6 yéu cau toi 1am viéc it nhat 10 nim sau khi dugc dao tao. Thang 11/2012
to1 dugc bénh vién cur di dao tao dinh hudng 6 thang tai Bénh vién Bach Mai va
quay tré lai 1am viéc. Toi ky véi bénh vién hop ddng 1am viéc khong xac dinh thoi
han thang 7/2013. Sau do, trong thoi gian lam viéc tai bénh vién t6i tham gia thi
tuyén vién chuc va da trang tuyén. Pén ngay 29-7-2016 toi va bénh vién da thoa
thuan cham dat hop dong ké tir ngay 01-8-2016 theo bién ban thanh 1y hop dong sb
286/2016/TLHD-BV. Nhu véy, viéc cham dirt hop dong lao dong cua toi 1a theo
dung quy dinh phap luat. Nhung sau d6 bénh vién khong thanh toan cho t6i tién trg
cap that nghiép va cac gidy to da gitr cua to1. Vi vay, toi yeéu cau bénh vién D thanh
toan khoan tién tro cdp that nghiép cho toi 1a 8.915.628d (Tam triéu chin tram
mudi 1dm ngan sau trim hai muoi tim ddng) va tra cho toi ban chinh bang tét
nghiép Pai hoc, S6 B4o hiém x3 hoi, giéy thoi tra luong, hd so géc cua to61 ma
Bénh vién dang gitr sau khi thanh 1y hop dong.

Ngay 22-9-2017, Toa 4n nhan dan TP. B di thu Iy b sung yéu cau khdi kién
cua chi Nguyén Thi P vé viéc yéu cAu Bénh vién D phai tra thém tién tro cép tho1
viéc cho chi P theo ding quy dinh phap luat.

Trong cong van tra 101 Toa an s6 2017/BV-TCCB ngay 05-9-2017 (Nop cho
Toa an ngay 18-9-2017); cong vin s6 3118/BV-TCCB ngéy 13-10-2017 (Nop cho
Toa an ngay 17-10-2017) va cac 101 khai trong qua trinh giai quyét vu an cting nhu
tai phién toa, bi don la Bénh vién D khong chap nhan toan bo yéu cau cta nguyén
don va c6 yéu cau phan t6 d6i voi nguyen don véi cac ly do:

Chi Nguyén Thi P duoc Bénh vién D tuyen dung lam viéc tir ngay 01-10-
2012 theo cac hop dong lao dong da ky. Bénh vién D va chi P da ki hop dong dao
tao s6 352/HP-BV ngay 28-9-2012, theo dé chi P tu nguyén cam két 1am viéc cho
Bénh vién D it nhat 10 nam sau khi duoc dao tao va tu nguyén ndp ban chinh bﬁng
tdt nghi¢p Pai hoc y cho bénh vién dé dam bao.

Trong qua trinh lam viéc, chi P dugc bénh vién ctr di dao tao Bac si chuyén
nganh noi tiét tai bénh vién Bach Mai trong thoi gian 6 thang ké tir ngay 01-11-
2012 theo quyét dinh s6 1764/QD-BV ngay 01-11-2012.Chj Nguyén Thi P dugc
cong nhan tring tuyen vién chuc theo quyet dinh so 3514/Qb-BYT ngay 12-7-
2016 cua Bo y té vé viée cong nhan két qua xét tuyén vién chic nim 2015 cia
Bénh vién D. Thuc hién Luat vién chitc va cac vin ban huéng dan thi hanh, Bénh
vién D di lam thu tuc thanh 1y hop dong dé ky hop dong lam viéc vién chirc ddi
v6i chi P . Bénh vién D khong ra quyét dinh cham dut hop dong lao ddng vai chi P
ma dé nghi chi P tiép tuc lam viéc voi chie danh vién chic bac si (Theo cong vin
s6 2434/BV-TCCB ngay 14-14-2016 ctia Bénh vién D vé viéc tra 1oi don dé nghi
ctia chi Nguyén Thi P ). Nhung chi P chi ki bién ban thanh 1y hop dong ma khong
ky hop ddng lam viéc theo ludt vién chirc. Nhung chi P chi ki bién ban thanh Iy
hop dong ma khong ky hop ddng 1am viéce theo Luat vién chire. Viée chi P ty ¥ bo
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viéc dén 1am viéc cho bénh vién da khoa tinh Quang Ninh 1a vi pham cam két tai
hop dong trach nhiém dao tao sé 352/HP-BV ngay 28-9-2012. Theo hop dong dao
tao cic bén co thoa thuan vé viéc” Bén A (Bénh vién D) c6 quyén yéu cau bén B
(Chi Nguyen Thi P) lam viéc it nhdt 10 nam sau khi duwoc dao tao tai bénh vién va
yéu cdu bén B boi _thwong chi phi dao tao, cdc khoan tién hé tro dao tao khdc va
thiét hai khdc do 16i ciia bén B gdy ra néu c6"

Ngay 30-10-2017 Toa an nhan dan TP Ubng Bi da thy 1y b sung yéu cau
phan t6 cta nguyén don sd 02-02/2017/TLST-LD. Bénh vién D yéu cau chi
Nguyén Thi Pphai hoan tra va bdi thudng cho Bénh vién nhiing chi phi sau:

+ Chi phi ddo tao bac si dinh huéng chuyén khoa chuyén nganh Noi tiét va 16p
diéu tri cham soc bénh nhan dai thiao duong 13 62.017.537d (Sau muoi hai triéu
khong tram muoi bay ngan nam trim ba muoi bay dong).

+ Chi phi hudng dan tip sy tir ngdy 01-10-2012 dén ngay 30/6/2013 la
975.000d (Chin trim bay muoi lim ngan dong).

+ Tién hd trg ddo tao d nhan tir nim 2012 dén ndm 2016 13 89.045.121d (Tam
muoi chin triéu khong trim bén muoi lim ngan mot trim hai muoi mbt déng)

Téng cong 1a 152.037.658d (Mot trim ndm muoi hai triéu khong trim ba
muoi bay ngan su trim nim muoi tdm dong).

Nguyén don, chi Nguyén Thi P ¢6 vin ban tra 161 vé yéu cau phan td cta bi
don: Chi P khong chép nhén boi thuong tién hd trg dao tao cho Bénh vién D vi chi
P da chdm dut hop dong dang phap luat. Chi P khong dong ¥ tién hanh hoa giai
thém v&1 Bénh vién D. Chi P thira nhan céc tai liéu chiing cr ma Bénh vién D cung
cap vé cac khoan thu chi cho chi phi dao tao la dung vai chi phi thuc té. Tai phién
tda, chi P chap nhan bdi thuong tién ho trg dao tao cho Bénh vién D nhung chi
Pchi chap nhan boi thudng toan bo tién hd tro dao tao khoang 21 triéu dong néu
Bénh vién D nhat tri théa thuan v&i chi P. Con néu Bénh vién D van gilr nguyén
yéu cau boi thudng nhu trén thi chi P khong ddng ¥ vi chi cho ring chi Phuong d3
chdm dut hop ddng dang phép luat.

Tai phién toa, Pai di¢n Vién kiém sat nhan dan TP B, tinh Quang Ninh phat
biéu y kién:

- V& thu tuc t6 tung: Trong qua trinh giai quyét vu an, Tham phan, Hoi dong
xet xu va thu ky phién toa da tién hanh thu ly, thu thap chimg cir va xét xur vu an
theo dung tham quyén, ding trinh ty thu tuc t6 tung ma phap luat quy dinh, nguoi
tham gia t& tung da chap hanh dung cac quy dinh cua phap luét t6 tung dén suy.

- Vé ndi dung giai quyet vu 4n: Pé nghi Hoi ddng xét xir cin ¢t vao Diéu
147 B6 luat tb tung dan sy, Diéu 36; Diéu 47; Diéu 48; DPiéu 62 Bo luat lao dong
2012; Piéu 43; Diéu 46; Pidu 49 Luat viéc lam 2013; Pidu 61 Luat gido duc nghé
nghiép 2014. Budc Bénh vién D phai tra lai cho chi Nguyén Thi P ban chinh Béng
tdt nghi¢p dai hoc va S6 bao hiém x4 hdi.

Tai phién toa chi P xin rut yéu cAu doi Bénh vién D thanh toan khoén tién
tién trg cép tho1 viée, tro cép that nghiép cho chi P la 8.915.628° (Tam tri¢u chin
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trim mudi lAm ngan sau trim hai muoi tam dong) dé nghi HDXX dinh chi xét xtr
d6i voi phan yéu cau chi P da rut.
Chép nhan 1 phin yéu cau phan té ciia Bénh vién D: Budc chi Nguyén Thi
P phai hoan tra cho Bénh vién D tién chi phi dao tao va chi phi huéng dan tap su
62.992.537d
( Sau muoi hai triéu chin trim chin muoi hai ngan nim trim ba muoi bay dong)
Khong chép nhan yéu cau phan td cia Bénh vién DDvé viéc budc chi
Nguyén Thi P phai hoan tra cho Bénh vién D tién hd trg dao tao tir nam 2012 dén
nam 2016 14 89.045.121 (Tam muoi chin triéu khong trim bon muoi nim ngan
mot tram hai mbt dong).

NHAN PINH CUA TOA AN

Sau khi nghién ctru céc tai liéu, chiing ctr c6 trong hd so vu an dugce thim tra
tai phién toa va két qua tranh tung, Hoi dong xét xur nhan dinh:

[1]Vé thii tuc td tl_lng:

Viéc thu 1y va giai quyét vu 4n dan sy vé tranh chip vé bodi thudng thiét hai,
trg cdp khi chdm dut hop dong lao dong khi bi don c6 try s¢ chinh tai thanh pho
Ubng Bi 1a loai viéc thudc tham quyén giai quyet ctiia Toa 4n nhan dan thanh phd
B, tinh Quang Ninh theo quy dinh tai khoan 1 diéu 32; diém c khoan 1 Piéu 35;
diém a khoan 1 Diéu 39 ctia Bo luét t tung dan su.

[2]Vé ndi dung:
[2.1] Panh gia yéu ciu ciia nguyén don doi véi bi don:
[2.1.1] V& viéc cham diit hop dong lao ddng ciia chi Nguyén Thi P:
Chi Nguyén Thi P va Bénh vién D ky hop déng lao dong xac dinh thoi han
s6 344/HD-BV ngay 28-9-2012 véi thoa thuan thoi gian lam viée tir ngay 01-10-
2012 dén 30-6-2013. Sau d6, chi Nguyén Thi P tiép tuc ky hop ddng lao dong
khong xac dinh thoi han véi Bénh vién D s 286/HD-BV ngay 01-7-2012. Ngay
29-7-2016, chi Nguyén Thi P va Bénh vién D d3 ky Bién ban thanh 1y hop dong
lao dong s6 361/2016/TLHD-BV.
Nhu vdy, giita chi P va Bénh vién D di c6 su thoa thuan vé viéc chdm dut
hop dong lao dong nén viéc chdm dat hop dong lao dong trén 13 dang quy dinh tai
khoan 3, Diéu 36 B luat lao dong 2012.

[2.1.2] V& yéu ciu tra lai bing dai hoc ban chinh va cac gidy to khac
cita chi Nguyén Thij P:

Chi P yéu cau Bénh vién D phai tra lai ban chinh bang t6t nghiép Pai hoc
(Theo bién ban giao ndp ban chinh bang tét nghiép dai hoc ngay 03-10-2017 gitra
chi P va Bénh vién D); S6 Bao hiém x4 hoi; gidy thoi tra luong; hé so gbe cua chi
P ma Bénh vién dang giit sau khi thanh 1y hop dong lam viéc vi bénh vién. Theo
quy dinh tai khoan 3 biéu 47 Bo luat lao dong 2012 vé trach nhiém cua nguoi su
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dung lao dong khi chdm dit hop dong lao dong "Nguoi sur dung lao dong co trach
nhiém hoan thanh thii tuc xdc nhdn va trd lai s6 bdo hiém xd héi va nhitng gidy to
khac ma nguwoi sur dung lao dong da giit lai cua nguoi lao dong".

_Theo cong van s6 3118 ngay 13-10-2017 cta Bénh vién D tra 16 quyét dinh
yéu cdu cung cap chung cu s6 01-02/2017/QD-CCCC ngay 18-9-2017 ctia Toa an
nhan dan thanh phd Uéng Bi: Bénh vién D hién dang giir ban chinh bang t6t
nghiép Dai hoc y cua chi P; S6 Bao hiém x4 hoi. Ngoai cac gidy to trén, chi Pcling
khong cung cap duoc céc tai lidu chung ctr chimg minh Bénh vién D dang gilr giay
t& goc nao khac cua chi P. Con ho so tuyen dung cua chi P ma Bénh vién D dang
gilr toan b la ban sao, bénh vién luu git dé phuc vu cong tac luu trit 1a hoan toan
hop 1y theo quy dinh tai Pidu 20 Bo lut lao dong 2012 va Piéu 7 Nghi dinh
03/2014/ND-CP ngay 16 thang 01 nam 2014.

Nhu vay, yéu cdu cta chi Nguyen Thi Pvé viéc Bénh vién D phai tra lai ban
chinh bang t6t nghiép Pai hoc; S6 Bao hiém x3 hoi, gidy thoi tra lwong 1a hoan
toan phu hop voi quy dinh cua phap luat nén dugc HDXX chép nhan. Chi P khong
cung cap dugc cac tai liéu chimg cir chimg minh Bénh vién D, dang gitr hd so gbce
ctia chi P nén khong c6 can ¢t chip nhan yéu cau khoi kién ctia chi P .

[2.1.2] V& yéu céu tro cAp that nghiép, tro cip thdi viéc ciia chi Nguyén
Thi P:

Tai phién toa chi P rtt yéu cau budc Bénh vién D phai thanh toan khoan tién
trg cap thoi viéc va thanh toan tro cdp that nghiép cho chi P 1 8.915.628° (Tam
triéu chin trim mudi 1dm ngan sau trim hai muoi tim dong). Xét thiy yéu cau cia
chi P la hoan toan phu hgp quy dinh tai Dleu 244 BLTTTDS nén dugc HDXX
chép nhéan va dinh chi xét xir d6i voi phan yéu cau chi P da rut.

[2.2] Panh gia yéu ciu phan t6 cua bi don ddi v6i nguyén don:

[2.2.1] Danh gia chung vé yéu ciu phan td caa bij don:

V& yéu cau boi thudng chi phi do tao ctia Bénh vién D dbi véi chi Nguyen
Thi P, theo thoa thuén tai khoan 2 Piéu 2 Hop ddng trach nhiém dao tao sb
352/HD-BV ngay 28-9-2012 gitra chi Nguyen Thi P va Bénh vién D: "Bén A co
quyen yéu cau bén B lam viéc it nhat 10 ndm sau khi duwoc dao tgo tai bénh vign va yeu
cau bén B boz thuong chi phi ddo tao, cdc khodn tién hé tro dao tao khéc do 16 ciia bén
B gdy ra néu c¢6". Chi Nguyén Thi P da lam viéc cho Bénh vién D tir ngay 01-10-
2012 dén ngay 29-7-2016 dugc gan 04 (Bén) nam thi cham dut hop dong. chi
Nguyén Thi P khong tiép tuc lam viéc cho Bénh vién D ma dén lam cho Bénh vién
da khoa tinh Quang Ninh la vi pham cam két trong hop dong dao tao. Viéc Bénh vién D
yéu cau chi Nguyén Thi P phai c6 trach nhiém boi thudng chi phi dao tao, cac khoan
tién hd tro dao tao khac 1a pht hop véi thoa thuan trong hop dong va phu hop voi quy
dinh Eal Diéu 62 BO luét lao dong 2012 va Piéu 61 Luat gido duc nghe nghiép 2014,
cu thé:



Theo quy dinh tai khoan 3, Piéu 62 BO luét lao dong 2012: "Chi phi dao tao
bao goém cdc khoan chi ¢é chumg tir hop ¢ vé chi phi trd cho nguoi day, tai li¢u
hoc tap, tru’ong, [op, may, thlet bi, vat lieu thuc hanh, cdac chi phi khac hé tro cho
nguoi hoc va tién hrong, tién déng bao hiém xa hoi, bdo hiém y té cho nguoi hoc
trong thoi gian di hoc".

Theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 61 Luat gido duc nghé nghiép 2014: “ Nguoi
16t nghiép cdc khéa dao tao do nguoi sit dung lao déng cdp hoc béng, chi phi ddao
tao phdi lam viéc cho ngwoi sir dung lao dong theo thoi han dd cam két trong hop
dong dao tao; truong hop khéng thwc hién ding cam két thi phai boi hoan hoc
béng, chi phi dao tao”.

[2.2.2] Panh gia cu thé vé cac yéu cau phan td cia bi don:

Dbi voi khoan chi phi dao tao la 152.037. 658" (Mot traim nim muoi hai
triéu, khong trim ba muoi bay ngan, sau tram ndm muoi tam ddng) ma Bénh vién
D, di tra cho chi Nguyén Thi P bao gém:

+ Chi phi dao tao bac sy dinh hudng chuyén khoa chuyén nganh ndi tiét 16p
diéu trj chim séc bénh nhan dai thao duong 1a 62.017.537d (Sau muoi hai triéu,
khong traim muoi bay ngan, ndm trim ba muoi bay dong).

+ Chi phi hudng dan tap sy tir ngay 01-10-2012 dén ngiay 30-6-2013 la
975.000d (Chin trim bay muoi lim ngan dong)

+ Tién hd tro ddo tao dd nhan tir ndm 2012 dén nam 2016 1a 89.045.121¢ (Tam
muoi chin tri€u, khong tram bén muoi 1am ngan, mot tram hai muoi mot déng).
Hoi dong xét xir danh gia nhu sau:

Can ctr vao cac tai li€u chimg cir Bénh vién D cung cap, gom: 03 quy ché
chi ti€u né1 by nam 2012, 2013 va nam 2017; 01 quyet dinh s6 1917/QD-BV ngay
10-10-2014 vé viéc cir nhan vién di hoc, 01 quyét dinh s6 1645/QD-BV ngay 01-
10-2013 vé viéc cir ngudi huéng dan bac si hop dong 1am viéc, 01 quyét dinh sO
1764/QD-BV ngay 01-11-2012 vé viéc ctr bac si di hoc chuyén nganh noi tiét, 01
hoa don ban hang ngay 16-10-2014; 01 bang ké dé nghi thanh toan tién hd tro di
hoc, 02 phiéu chi ngay 19-11-2014 va ngay 22-12-2012, 01, gidy di duong, 01 bién
lai thu tién phi, 1 phi, 01 hop ddng thué nha & ngay 01-11-2012, 05 bang phan
phdi thu nhap ting thém; hd tro dao tao, 06 bang thanh toan tién luong, 02 bang ké
chi tién 18 tét, 01 bang ké chi tiét chi phi ddo tao ctia bac si Nguyén Thi P.

Thit nhat, d6i v6i yéu cau nguyén don phai thanh toan chi phi dao tao bac sy
dinh huéng chuyén khoa chuyén nganh noi tiét va 16p diéu tri cham soc bénh nhan
dai thao duong. Chi Nguyén Thi P duoc ctr di hoc 16p dao tao dinh huéng chuyén
khoa chuyén nganh ndi tiét theo quyét dinh sé 1764/QD-BV ngay 01-11-2017, thoi
gian hoc 1 06 thang ké tir ngay 01-11-2012 dén 01-5-2013 nén can chap nhan cac
khoan chi phi ¢6 hoa don ching tir ma Bénh vién D d cung cap cho Toa an trong
thoi gian chi P di hoc bao gébm: Hoc phi, chi phi di lai, phong nghi khéa dao tao
chuyén nganh ndi tiét tir 01-11-2012 dén 01-5-2013 1a 13.090.000d (Muoi ba triéu
khong trim chin muoi ngan dong); Tién thué phong 6 thang 13 9.000.000° (Chin
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triéu dong); Tién hd trg dao tao tra cho chi P tir 01-11-2012 dén 01-5-2013 1a
14.111.767" (Mudi bén triéu mot trim mudi mot ngan bay trim sdu muoi bay
d6ng); Tién thu nhdp ting thém tra cho chi P tr 01-11-2012 dén 01-5-2013 1a
11.262.115¢ ( Muo1 mot triéu hai tram sdu muoi hai ngan mot tram muoi 1adm
dong). Tién lwong tra cho chi P tr 01-11-2012 dén 01-5-2013 1a 16.352.562°
(Mudi sau triéu ba trim nim muoi hai ngan nim trim sdu muoi hai dong); Tién
bao hiém x3a hoi va bao hiém y té tra cho chi P tir 01-11-2012 dén 01-5-2013 1a
2.631.450% (Hai triéu sau trim ba muoi mét ngan bdn trim nim muoi dong). Tong
cong 13 66.447.894° (Sau muoi sau tridu, bdn trim bon muoi bay ngan, tam trim
chin muoi tu dong). Bénh vién D yéu cau chi P bdi thuong 1 62.017.537¢ (Sau
muoi hai tri€u khong tram muoi bay ngan nim tram ba muoi bay dong) 1a c6 cin
ctr nén chap nhan yéu cau cua Bénh vién D.

Thit hai, Pbi v6i yéu cau nguyén don phai thanh toan chi phi huéng dan tap
su tai Bénh vién D tir ngay 01-10-2012 dén ngay 30-6-2013 14 975.000? (Chin trim
bay muoi 1am ngan ddng) theo bang thanh toan phu cép trach nhiém cia bac si Luu
Pic K hudng dan cho bac si Nguyén Thi P trong thoi gian trén 1a dung chi phi
thuc té nén duoc HDXX chép nhan.

Thir ba, Dbi v&i yéu cau chi P phai thanh toan tién hd trg dao tao tir nim
2012 dén nam 2016 ctia Bénh vién D 12 89.045.121d (Tam muoi chin tri¢u, khong
tram boén muoi nidm ngan, mot trim hai mét dong ) hd so 1am cén cir cho viéc hd
trg dao tao khong du co sé phap ly, hon nira lai khong phu hgp véi quy dinh tai
khoan 3 Diéu 62 B6 luét lao dong nén khong dugc HBXX chép nhan .

23] Vé an phi: Bénh vién D phai chiu an phi lao dong so tham d6i voi
phan yéu cau khong dugc Toa an chap nhan; chi Nguyen Thi P phai chiu an phi lao
dong so tham doi véi so tién chi P phai thanh toan cho Bénh vién D.

[2.4] Quyén khang cdo: Cac duong sy c6 quyén khang cdo ban an theo quy
dinh cua phap luat.

Vi cac lé trén, )
QUYET DINH:

Can ctr:

+ Khoan 1 DPiéu 32; diém ¢ khoan 1 DPiéu 35; diém a khoan 1 DPiéu 39; Piéu
147; khoan 2 diéu 244; Diéu 266 Bo luat t6 tung dan sy;

+ Piéu 36; Pidu 47; Diéu 48; Piéu 62 B luat lao dong 2012;

+ Piéu 61 Luat gido duc nghé nghiép 2014;

+ Nghi quyét s6 326 /2016/UBTVQHI14 cia Uy ban thudng vu qudc hoi
ngay 30-12-2016 quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan Iy va st dung an
phi va 1€ phi Toa an.



1. P6i v6i yéu ciu ciia cac dwong su :

1.1. Déi voi yéu cau cua nguyén don.

Pinh chi yéu cau khéi kién cua nguyén don, chi Nguyén Thi P vé viée budc
Bénh vién D phai thanh toan tién tro cép thét nghi¢p va trg cép tho1 viéc.

Chép nhan 1 phan yéu ciu khai kién cia nguyén don, chi Nguyén Thi P vé
viéc budc Bénh vién D phai tra lai cho chi Nguyén Thi P ban chinh Béng tét
nghiép dai hoc Y; s6 bao hiém xa hoi, gidy thoi tra luong.

Khéng chap nhén yéu cau cta chi Nguyen Thi P vé viéc yéu cau Bénh vién
D phai tra lai cac cac gidy t& ma chi P cho 13 hd so gbc.

1.2. Béi voi yéu cau phan td cua bi don.

Chép nhan mot phan yéu cau phan to caa Bénh vién D vé viéc budc chi
Nguyén Thi P phai hoan tra cho Bénh vién D tién chi phi dao tao bac sy dinh
huéng chuyén khoa chuyén nganh noi tiét 16p diéu tri chim soc bénh nhan dai thao
duong va tién hudng din tap su.

Khong chép nhan yéu cau phan td ctia Bénh vién D vé viéc budc chi
Nguyén Thi P phai hoan trd cho Bénh vién D tién hd tro dao tao tir ndm 2012 dén
nam 2016: La 89.045.121d (Tam muoi chin triéu khong trim bén muoi ndm ngan
mot tram hai mét dong ) .

2. Xwr:

2.1./ Bugc Bénh vién D phati tra lai cho chi Nguyén Thi P ban chinh Bang
t6t nghiép dai hoc Y s6 hiéu bang 009790 cip ngay 13/9/2012 noi cap Truong Dai
hoc Y Thai Binh mang tén chi Nguyen Thi P, S6 bao hiém xa hoi sb: 2212001863,
gidy thoi tra luong mang tén chi Nguyén Thj P.

2.2 Budc: Chi Nguyén Thi P phai hoan tra cho Bénh vién D tién chi phi dao
tao bac sy dinh hudng chuyén khoa chuyén nganh ndi tiét 16p diéu tri chdm soc
bénh nhan dai thao dudng va tién hudng dan tip su sb tién 1a 62.992.537d ( Sau
muoi hai triéu, chin trim chin mwoi hai ngan, nim trim ba muoi bay dong ).

3.Vé an phi:

3.1. Chi Nguyén Thi P phai nop 1.889.776° (Mot triéu, tdm tram tdm muoi
chin ngan, bay trim bay muoi sau dong) an phi lao dong co gid ngach vao ngan
sach Nha nudc.

3.2. Bénh vién D phai ngp 2.671. 3539 (Hai triéu sau trim bay mdt ngan ba
tram ndm muoi ba dong) tién an phi lao dong co gia ngach vao ngin sach Nha
nudc d6i v4i phan yéu cau khong duoc Toa 4n chap nhan nhung duoc khau trir vao
s6 tién tam ¢mg 4n phi 3.683.000° (Ba triéu sdu trim tdm muoi ba ngan dong) theo
bién lai tam tng an phi s6 000131 ngdy 24-10-2017 tai Chi cuc thi hanh 4n dan sy



thanh phé Udng Bi. Hoém,tré lai Béph \{ién D 1.011.647° ( Mot triéu khong tram
muo1 mot ngan sau tram bon muoi bay dong).

Ké tir ngay ban an c6 hiéu lyc phap luat. Tir ngay Bénh vién D c6 don yéu
cAu Thi hanh 4n ma chi Nguyén Thi P khong thuc hi¢n nghia vu thanh toan thi
hang thang chi Nguyén Thi P con phai chiu khoan tién 14i cta sb tién con phai thi
hanh &n theo murc 14i suat quy dinh tai khoan 2 Biéu 468 cta Bo luat dan su.

Truong hop ban 4n dugc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 ctia Luat thi hanh
an dan sy thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh an dan sy co
quyén thoa thuan thi hanh 4n, yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hodc bi
cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6,7,9 Luat thi hanh an dan su;
tho1 han thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 ctia Luat thi hanh an
dan su.

An xur cong khai so thAm c6 mit nguyén don va bi don, Toa an bao cho
nguyén don va bi don c6 quyén khang cdo trong thoi han 15 ngay ké tir ngay tuyén
an.

Noi nhén: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- Cdc duong sur THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND TP B

- TAND tinh Q. Ninh

- THADS TP B.

- Luu ho so, an an

Vil Thi Thién Nga
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	1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị P, sinh: 1987. 

	Địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện T, tỉnh B, có mặt tại phiên tòa.

	2. Bị đơn: Bệnh viện D

	Địa chỉ: Đường T, phường S, thành phố B, tỉnh Quảng Ninh.

	Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Viết T; chức vụ: Giám đốc, có mặt tại phiên tòa.

	Đại diện theo ủy quyền : Bà Nguyễn Thị Hồng H; chức vụ: Phó giám đốc Bệnh viện D, có mặt tại phiên tòa.

	Tổng cộng là 152.037.658đ (Một trăm năm mươi hai triệu không trăm ba mươi bảy ngàn sáu trăm năm mươi tám đồng).

	 Nguyên đơn, chị Nguyễn Thị P có văn bản trả lời về yêu cầu phản tố của bị đơn: Chị P không chấp nhận bồi thường tiền hỗ trợ đào tạo cho Bệnh viện D vì chị P đã chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật. Chị P không đồng ý tiến hành hòa giải thêm với Bệnh viện D. Chị P thừa nhận các tài liệu chứng cứ mà Bệnh viện D cung cấp về các khoản thu chi cho chi phí đào tạo là đúng với chi phí thực tế. Tại phiên tòa, chị P chấp nhận bồi thường tiền hỗ trợ đào tạo cho Bệnh viện D nhưng chị Pchỉ chấp nhận bồi thường toàn bộ tiền hỗ trợ đào tạo khoảng 21 triệu đồng nếu Bệnh viện D nhất trí thỏa thuận với chị P. Còn nếu Bệnh viện D vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường như trên thì chị P không đồng ý vì chị  cho rằng chị Phượng đã chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật.

	Tại phiên tòa chị P xin rút yêu cầu đòi Bệnh viện D thanh toán khoản tiền tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp cho chị P là 8.915.628đ (Tám triệu chín trăm mười lăm ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng) đề nghị HĐXX đình chỉ  xét xử đối với phần yêu cầu chị P đã rút.

	 [2.1] Đánh giá yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn:

	Chị P yêu cầu Bệnh viện D phải trả lại bản chính bằng tốt nghiệp Đại học (Theo biên bản giao nộp bản chính bằng tốt nghiệp đại học ngày 03-10-2017 giữa chị P và Bệnh viện D); Sổ Bảo hiểm xã hội; giấy thôi trả lương; hồ sơ gốc của chị P mà Bệnh viện đang giữ sau khi thanh lý hợp đồng làm việc với bệnh viện. Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động "Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động". 

	Theo công văn số 3118 ngày 13-10-2017 của Bệnh viện D trả lời quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ số 01-02/2017/QĐ-CCCC ngày 18-9-2017 của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí: Bệnh viện D hiện đang giữ bản chính bằng tốt nghiệp Đại học y của chị P; Sổ Bảo hiểm xã hội. Ngoài các giấy tờ trên, chị Pcũng không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh Bệnh viện D đang giữ giấy tờ gốc nào khác của chị P. Còn hồ sơ tuyển dụng của chị P mà Bệnh viện D đang giữ toàn bộ là bản sao, bệnh viện lưu giữ để phục vụ công tác lưu trữ là hoàn toàn hợp lý theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động 2012 và Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014.  

	Như vậy, yêu cầu của chị Nguyễn Thị Pvề việc Bệnh viện D phải trả lại bản chính bằng tốt nghiệp Đại học; Sổ Bảo hiểm xã hội, giấy thôi trả lương là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật nên được HĐXX chấp nhận. Chị P không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh Bệnh viện D, đang giữ hồ sơ gốc của chị P nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị P .

	[2.1.2] Về  yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của chị Nguyễn Thị P:

	Tại phiên tòa chị P rút yêu cầu buộc Bệnh viện D phải thanh toán khoản tiền trợ cấp thôi việc và thanh toán trợ cấp thất nghiệp cho chị P là 8.915.628đ (Tám triệu chín trăm mười lăm ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng). Xét thấy yêu cầu của chị P là hoàn toàn phù hợp quy định tại Điều 244 BLTTTDS nên được HĐXX chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu chị P đã rút.


